TIẾT 12:      TOÁN:     LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Luyện tập về đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Nhận biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đã cho và viết số dưới dạng khai triển thập phân

- Tự chủ và tự học: HS tích cực, chủ động suy nghĩ để hoàn thành các bài tập

- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về cách đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)

- Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong quá trình luyện tập thực hành đọc, viết số có nhiều chữ số (đến lớp triệu) và nhận biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đã cho.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: phiếu bài tập 2; 

- Học sinh: SHS, vở bài tập, bộ đồ dùng toán 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Thời gian
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	3’
	1. Hoạt động Mở đầu:

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Đường đua kì thú”

* Luật chơi: HS tung xúc xắc và trả lời câu hỏi đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu) trong ô có số tương ứng với số chấm trên xúc xắc.

- GV tổng kết trò chơi và kết nối, ghi tên bài học.
	- HS tham gia trò chơi

+ Đọc số: 6 803 877

+ Viết số gồm: 3 chục triệu, 5 triệu, 10 chục nghìn, 4 nghìn, 2 đơn vị

+ Viết số: ba trăm linh hai triệu bốn mươi nghìn năm trăm.

- HS viết tên bài vào vở



	25’

7’
	2. Hoạt động Luyện tập thực hành:

*Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở bài tập

- Gọi 2 HS lên bảng hoàn thành bài vào bảng phụ

- GV nhận xét, chốt đáp án. 
	- HS đọc

- HS làm bài cá nhân

- 2 HS làm bài trên bảng, lớp nhận xét
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- HS lắng nghe
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	* Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho HS làm bài nhóm 2 vào phiếu học tập
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 - 1 nhóm báo cáo kết quả

- H: khoảng cách giữa 2 vạch liền nhau trên tia số thứ nhất là bao nhiêu?

- Để điền đúng các ô trống trên tia số thứ nhất ta làm thế nào?

- H: khoảng cách giữa 2 vạch liền nhau trên tia số thứ hai là bao nhiêu?

- Để điền đúng các ô trống trên tia số thứ nhất ta làm thế nào?

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

- GV nhận xét, chốt đáp án.
	- HS đọc.

- HS thảo luận nhóm 2.

- 1 nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét

- 1 000 000

- Đếm thêm 1 000 000

- 10 000

- Đếm thêm 10 000
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	*Bài 3: 

a. 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS chia sẻ nhóm đôi đọc số và cho biết chữ số 7 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào?

- Gọi 1-2 nhóm lên chia sẻ kết quả, nhóm khác nhận xét

b. 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Hướng dẫn HS phân tích mẫu:

+ Số 9 156 372 gồm mấy triệu, mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

- Hãy viết số 9 156 372 thành tổng các triệu, trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

- GV nhận xét cách viết đúng, sau đó yêu cầu HS cả lớp làm các phần còn lại của bài.

- Cho HS làm bài cá nhân vào vở rồi đổi chéo vở trong nhóm bàn kiểm tra kết quả

c. 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Mẫu: 32 000 000 viết là 32 triệu

+ Số 32 000 000 được viết gọn như thế nào?

- Số 32 000 000 viết là 32 triệu là cách viết gọn kết hợp cả chữ số và lời nói, “triệu” lúc này được sử dụng giống như đơn vị

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở.


	- HS đọc

- HS chia sẻ nhóm 2:

3 720 598: ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn năm trăm chín mươi tám; chữ số 7 trong số 3 720 598 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn.

 72 564 000: bảy mươi hai triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn; chữ số 7 trong số 72

564 000 thuộc hàng chục triệu, lớp triệu.

897 560 212: tám trăm chín mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn hai trăm mười hai; chữ số 7 trong số 897 560 212 thuộc hàng triệu, lớp triệu.

- HS đọc

+ Gồm 9 triệu, 1 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 7 chục, 2 đơn vị

9 156 372 = 9 000 000 + 100 000 

+ 50 000 + 6 000 + 300 + 70 + 2

- HS lắng nghe.

- HS hoàn thành bài vào vở.

- Sử dụng đơn vị triệu.

- 32 triệu

- HS lắng nghe.

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- 1 HS lên bảng trình bày, lớp nhận xét
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	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm:

* Bài 4: 

- GV gọi HS đọc thông tin trong sách giáo khoa

- Tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm bàn, ghi lại những số mà em đọc được trong 2 bản thông tin.

- Gọi HS báo cáo những số em đọc được trong 2 bản tin.

- Em có nhận xét gì về cách viết số trong 2 bản tin đó?
	- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS thảo luận nhóm và ghi lại các số đọc được

- 2021; 920 000; 66 triệu

- Có số được viết bằng những chữ số; có số được viết gọn bằng cả chữ số và lời nói.

	2’
	4. Hoạt động Củng cố, nối tiếp
- Để viết số có nhiều chữ số, ta có mấy cách viết số?

- Dặn HS chuẩn bị bài tiếp theo: Các số có nhiều chữ số (tiếp theo).

- Nhận xét tiết học.
	- HS trả lời.

- HS nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ): 

